   UBND QUẬN HỒNG BÀNG                                                        

TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022

Môn: Địa lý 8
Thời gian: 45 phút. (Không kể thời gian giao đề)
Lưu ý:  Đề kiểm tra có 02 trang.

I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 0,4 điểm).
Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em.
1. Lãnh thổ Đông Nam Á gồm mấy bộ phận?
   
A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

2. Đông Nam Á là cầu nối của hai đại dương nào?
   
A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.

   
B. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương.

   
C. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

   
D. Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

3. Đông Nam Á chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào?
   
A. Khí hậu gió mùa

   
B. Khí hậu cận nhiệt địa trung hải

   
C. Khí hậu lục địa

   
D. Khí hậu núi cao

4. Đông Nam Á có bao nhiêu quốc gia?
   
A. 9


B. 10


C. 11


D. 12

5. Quốc gia duy nhất không giáp biển ở Đông Nam Á là

  
A. Thái Lan




B. Cam-pu-chia

   
C. Việt Nam




D. Lào

6. Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm nào?
  
 A. 1967      

B. 1984

C. 1995      

D. 1997
7. Điểm cực Bắc phần đất liền của nước ta thuộc tỉnh thành nào?
   
A. Điện Biên



B. Hà Giang

   
C. Khánh Hòa



D. Cà Mau

8. Đặc điểm nào của vị trí của Việt Nam về mặt tự nhiên làm cho khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới?

   
A. Nằm trong vùng nội chí tuyến.

B. Vị trí cầu nối giữa đất liền và biển, giữa các nước Đông Nam Á đất liền

và Đông Nam Á hải đảo.

   
C. Vị trí gần trung tâm khu vực Đông Nam Á.

   
D. Vị trí tiếp xúc của các luồng gió mùa và các luồng sinh vật.

9. Nơi hẹp nhất theo chiều Tây - Đông của nước ta thuộc tỉnh thành nào?
   
A. Quảng Nam



B. Quảng Ngãi

   
C. Quảng Bình



D. Quảng Trị

10. Vịnh nào của nước ta đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thê giới?

   
A. Vịnh Hạ Long



B. Vịnh Dung Quất

   
C. Vịnh Cam Ranh



D. Vịnh Thái Lan

11. Đặc điểm tài nguyên khoáng sản nước ta là có trữ lượng

A. nhỏ




B.vừa và nhỏ


C. lớn





D. rất lớn.
12. Bộ phận nổi bật, quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình Việt Nam là


A. đồng bằng



B. đồi núi


C. bờ biển




D. thềm lục địa
13. Trên đất liền, đồng bằng chiếm khoảng bao nhiêu phần diện tích lãnh thổ?


A. 1/4 diện tích lãnh thổ


B. 2/3 diện tích lãnh thổ


C. 3/4 diện tích lãnh thổ


D. 1/2 diện tích lãnh thổ
14. Biểu hiện nào sau đây của địa hình nước ta không phải là thuộc tính của thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm?

A. Đất đá trên bề mặt bị phong hóa mạnh


B. Các khối núi bị cắt xẻ, xâm thực, xói mòn


C. Nhiều dạng địa hình cácxto độc đáo


D. Có đường bờ biển dài

15. Đồng bằng lớn nhất nước ta là

A. đồng bằng Sông Hồng




B. đồng bằng Sông Cửu Long


C. đồng bằng duyên hải Nam Trung Bộ


D. đồng bằng duyên hải Bắc Trung Bộ 
II. TỰ LUẬN (4,0 điểm).

Câu 1(1,0 điểm). Địa hình châu thổ sông Hồng khác với địa hình châu thổ sông Cửu Long như thế nào?
Câu 2(1,0 điểm). Viết một đoạn văn từ 7-10 câu về một cảnh đẹp của biển Việt Nam mà em yêu thích.
Câu 3(2,0điểm). Cho bảng số liệu sau:

          Tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 1990 và 2019 ( Đơn vị: %)

	Nông nghiệp
	Công nghiệp
	Dịch vụ

	1990
	2019
	1990
	2019
	1990
	2019

	38,7
	14
	22,7
	34,5
	38,6
	51,5


a. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng các ngành trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam năm 1990 và 2019.
b. Nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta từ giai đoạn 1990 -2019.
----- Hết -----
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I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm).
Mỗi đáp án đúng được 0,4 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	D
	C
	B
	A
	C
	A
	B
	B
	A
	D
	B


II. TỰ LUẬN ( 4,0 điểm).
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	1
	+ Đồng bằng sông Hồng: diện tịch 15000km2, có hệ thống đê chống lũ dài trên 2700km, chia cắt đông bằng thành nhiều vùng trũng, thấp hơn mực nước ngoài đê từ 3 đến 7m và không còn được bồi đắp tự nhiên nữa. Trên vùng đồng bằng còn có một số đồi núi thấp.

 + Đồng bằng sông Cửu Long: diện tích khoảng 40000km2, cao trung bình 2m- 3m so với mực nước biển. Trên đồng bằng không có đê lớn để ngăn lũ, nhưng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Vào mùa lũ, nhiều vùng đất trũng rộng lớn bị ngập úng sâu…
	0,5

0,5

	2
	- Viết 1 đoạn văn

+ Vị trí

+ Tài nguyên

+ Phát triển kinh tế xã hội
	1,0


	3
	a. Vẽ biểu đồ

- Vẽ đúng, đẹp, sạch   

- Biểu đồ có đầy đủ tên, số liệu, chú thích 

b. Nhận xét  

- Nông nghiệp giảm

- Công nghiệp tăng

- Dịch vụ tăng

- Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối, hợp lí. Phấn đấu năm 2020 trở thành nước công nghiệp
	0,5
0,5
1,0


------ Hết ------
